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PHỤ LỤC 03 - CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ 
Các thửa đất tại Hậu Giang


	Stt
	Tên văn bản
	Số
	Ngày cấp
	Tên văn bản
	Thửa số
	 Bản đồ tờ
	Nơi cấp

	I
	Các thửa đất tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

	1
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721678
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 7.377,6m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 289, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	289
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721699
	Ngày 27/1
0/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.193m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 301, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	301
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	3
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721682
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 10.117,7m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 307, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	307
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	4
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721670
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 7.586,5m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 332, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	332
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	5
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721671
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 9.019,7m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 368, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	368
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	6
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AN 746626
	Ngày 01/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 17.150m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 369, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	369
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	7
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AN 719306
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 5.451m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 382, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	382
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	8
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721679
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 9.904,8m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 383, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	383
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	9
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721673
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.542,4m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 394, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	394
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	10
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721700
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 880m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 395, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	395
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	11
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	U 552565
	Ngày 25/11/2003
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.197,6m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 435, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	435
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	12
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AN 719305
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.335m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 436, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	436
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	13
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721675
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.825,2m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 437, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	437
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	14
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721676
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 1.314m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 438, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	438
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	15
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721677
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 1.169,7m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 442, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	442
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	16
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721698
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.110,6m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 448, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	448
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	17
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AN 719301
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.495,5m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 487, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	487
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	18
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721696
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.957m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 501, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	501
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	19
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AN 719302
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.784,2m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 524, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	524
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	20
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721697
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.346,7m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 538, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	538
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	21
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AN 719307
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.196,9m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 706, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	706
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang


	22
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721681
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 1.409,6m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 724, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	724
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	23
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721674
	Ngày 14/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.243,8m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 749, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	749
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	24
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AN 719303
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 940m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 777, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	777
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	25
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	AM 721695
	Ngày 27/10/2008
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.183,8m2 đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 749, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	550
	11
	UBND tỉnh Hậu Giang

	26
	Hiện trạng
	
	
	Hiện trạng sử dụng làm ao nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	II
	Các thửa đất tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

	1
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503319
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.537m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 117, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	117
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503320
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.315m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 104, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	104
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	3
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503321
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.870m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 115, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	115
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	4
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503322
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 1.078m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 2221, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2221
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	5
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503323
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 224m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 2220, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2220
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	6
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503324
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 12.000m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 105, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	105
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	7
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503325
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.589m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 47, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	47
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	8
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503326
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 5.838m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 21, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	21
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	9
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503327
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 7.475m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	56
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	10
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503328
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 8.450m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 107, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	107
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	11
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503329
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 5.437m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 111, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	111
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	12
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503330
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 1.510m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	116
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	13
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503331
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.387m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 2224, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2224
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	14
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503332
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 5.400m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 55, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	55
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	15
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503333
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 12.764m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	20
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	16
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503335
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.048m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 2225, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2225
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	17
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503336
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 5.487m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	109
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	18
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503337
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.224m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	114
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	19
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503338
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 9.276m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	57
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	20
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503339
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 17.383m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	44
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	21
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503341
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.054m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 2235, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2235
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	22
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503342
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 1.827m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 2236, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2236
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	23
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503344
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 10.657m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 2222, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2222
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	24
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503345
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 8.430m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	108
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	25
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	A0 503347
	Ngày 21/01/2009
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 4.400m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 106, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	106
	8
	UBND tỉnh Hậu Giang

	26
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	BĐ 286448
	Ngày 13/04/2011
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 3.150m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	110
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	27
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	BĐ 286449
	Ngày 13/04/2011
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 13.739m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 112, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	112
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	28
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	BĐ 286455
	Ngày 13/04/2011
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 1.575m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 2226, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	2226
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	29
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	BĐ 286456
	Ngày 13/04/2011
	Chứng nhận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã được quyền sử dụng 2.580m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 52, tờ bản đồ số 08A tọa lạc tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	52
	08A
	UBND tỉnh Hậu Giang

	30
	Hiện trạng
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	III
	Các thửa đất tại ấp Hưng Thạnh, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

	1
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	V 536107
	Ngày 04/09/2002
	Chứng nhận Ông Lê Minh Trí và Bà Lê Nguyễn Thu Nhã được quyền sử dụng 10.316m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 808, 925 tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp Hựng Thạnh, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	808, 925
	02
	UBND huyện Châu Thành

	2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	AN 396064
	Ngày 20/08/2008
	Chứng nhận Ông Lê Minh Trí và Bà Lê Nguyễn Thu Nhã được quyền sử dụng 3.049m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 91, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp Hựng Thạnh, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	91
	02
	UBND huyện Châu Thành

	3
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	AN 476142
	Ngày 10/11/2008
	Chứng nhận Ông Lê Minh Trí và Bà Lê Nguyễn Thu Nhã được quyền sử dụng 502m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1302, tờ bản đồ số 02B tọa lạc tại ấp Hựng Thạnh, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	1302
	02B
	UBND huyện Châu Thành

	4
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	AP 730352
	Ngày 03/8/2009
	Chứng nhận Ông Lê Minh Trí và Bà Lê Nguyễn Thu Nhã được quyền sử dụng 2.594m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1307, tờ bản đồ số 02B tọa lạc tại ấp Hựng Thạnh, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	1307
	02B
	UBND huyện Châu Thành

	5
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	L 899929
	Ngày 25/12/1998
	Chứng nhận Ông Lê Minh Trí và Bà Lê Nguyễn Thu Nhã được quyền sử dụng 29.328m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa tại thửa đất số 80,81 và 82 tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	80,81,92
	02
	UBND huyện Châu Thành

	6
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	AM 360974
	Ngày 08/5/2008
	Chứng nhận Ông Lê Minh Trí và Bà Lê Nguyễn Thu Nhã được quyền sử dụng 361m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1307 tờ bản đồ số 02A tọa lạc tại ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	1307
	02A
	UBND huyện Châu Thành

	7
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	AM 360973
	Ngày 08/5/2008
	Chứng nhận Ông Lê Minh Trí và Bà Lê Nguyễn Thu Nhã được quyền sử dụng 3.250m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 1308 tờ bản đồ số 02A tọa lạc tại ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	1308
	02A
	UBND huyện Châu Thành

	8
	Hiện trạng
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